
Trực tuyến Trực tiếp, BCCI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng cộng 7.712 6.514 945 253 7.529 7.144 385 0 183 183 0

I
TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp Huyện
1.808 1.662 36 110 1.732 1.653 79 0 76 76 0

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 52 39 13 0 51 49 2 0 1 1 0

2 ATTP và Dinh dưỡng (Bộ Y tế) 29 25 0 4 27 27 0 0 2 2 0

3
Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội)
446 415 0 31 446 444 2 0 0 0 0

4 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 174 162 12 0 174 174 0 0 0 0 0

5 Công nghiệp địa phương (Bộ CT) 9 9 0 0 0 0 0 0 9 9 0

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng HS đang giải quyết
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Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc)

Biểu số II. 06b/VPCP/KSTT

Đơn vị báo cáo: UBND thành phố Sa 

Đéc.

Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh 

Đồng Tháp.

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CỦA UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Kỳ báo cáo: Quý II năm 2024

(Từ ngày 15 tháng 3 năm 2024 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024)

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2024



6 Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 12 0 10 2 12 12 0 0 0 0 0

7 Đường thủy nội địa (Bộ GTVT) 5 5 0 0 4 4 0 0 1 1 0

8 Gia đình (Bộ Văn hóa, TT&DL) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

9
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân (Bộ GD&ĐT)
32 32 0 0 32 32 0 0 0 0 0

10 Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

11
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (Bộ Giáo 

dục và Đào tạo)
3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0

12 Môi trường (Bộ TNMT) 4 3 0 1 0 0 0 0 4 4 0

13
Người có công (Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội)
21 19 0 2 21 21 0 0 0 0 0

14 Quản lý công sản (Bộ Tài chính) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

15 Hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) 349 293 0 56 302 230 72 0 47 47 0

16
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ 

kinh doanh) (Bộ KH&ĐT)
612 598 0 14 604 602 2 0 8 8 0

17 Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ) 25 25 0 0 22 22 0 0 3 3 0

18 Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0



19 Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

20

Liên thông Hộ tịch - Đăng ký thường trú - 

Bảo trợ xã hội - Người có công (Văn 

phòng Chính phủ)

26 26 0 0 26 26 0 0 0 0 0

II
TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp Xã
5.904 4.852 909 143 5.797 5.491 306 0 107 107 0

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 2.735 2.718 0 17 2.731 2.599 132 0 4 4 0

2
Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội)
735 636 0 99 652 650 2 0 83 83 0

3 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 2.067 1.169 898 0 2.067 1.899 168 0 0 0 0

4 Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 214 184 9 21 198 195 3 0 16 16 0

5
Người có công (Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội)
21 19 0 2 19 19 0 0 2 2 0

6 Nuôi con nuôi (Bộ Tư pháp) 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0

7 Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ) 18 15 0 3 18 18 0 0 0 0 0

8

Liên thông Hộ tịch - Đăng ký thường trú - 

Bảo trợ xã hội - Người có công (Văn 

phòng Chính phủ)

50 50 0 0 50 49 1 0 0 0 0

9

Liên thông Hộ tịch - Đăng ký thường trú - 

Quản lý thu, Sổ - thẻ (Văn phòng Chính 

phủ)

62 61 0 1 60 60 0 0 2 2 0
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